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TÓM TẮT  SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
          Hiện nay ngành giáo dục nói chung và bậc tiểu học nói riêng đã và đang đổi mới phương pháp dạy học đối với tất cả các môn học, trong đó có môn Tiếng Việt. Môn Tiếng Việt ở tiểu học nói chung và Tiếng Việt công nghệ giáo dục ở lớp 1 nói riêng cũng đều góp phần hình thành và phát triển kĩ năng đọc cho học sinh, là một trong bốn kĩ năng cơ bản nhất. Sự mong muốn lớn nhất của trẻ là được đến trường, được đọc, viết. Hiện nay, ở nhà trường tiểu học việc rèn kĩ năng đọc cho học sinh hiệu quả chưa cao. Qua nhiều năm dạy lớp 1, khi nhận lớp dạy các em tôi thấy có nhiều em đọc ngọng, đặc biệt ngọng tiếng có dấu ngã sang tiếng có dấu sắc, các em  phát âm chưa chuẩn vần, tiếng có phụ âm n/l, tr/ch, s/x...Vì vậy, với học sinh lớp 1 các em bước đầu biết đọc thì việc hướng dẫn phát âm chuẩn, sửa ngọng cho các em là yêu cầu  rất quan trọng đặt ra cho giáo viên dạy lớp 1. Xuất phát từ đó tôi  nghiên cứu, dạy thực nghiệm tại lớp, tại trường và  rút ra kinh nghiệm :" Rèn cách phát âm đúng cho HS lớp 1" vận dụng hướng dẫn các em phát âm chuẩn, luyện đọc sửa ngọng cho các em  thì chất lượng đọc ở lớp 1E có nhiều biến chuyển rất khả quan, học sinh phát âm chuẩn, còn ít học sinh ngọng dấu, phát âm chuẩn vần, tiếng có phụ âm n/l, tr/ch, s/x. 
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến 
- Điều kiện: Tham khảo, nghiên cứu tài liệu, dự giờ, trao đổi với đồng nghiệp, dự chuyên đề nghiên cứu bài học, kiểm tra so sánh đối chiếu chất lượng học sinh.

- Thời gian: Từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2018 - 2019.
- Đối tượng: Sáng kiến được áp dụng cho tất cả các khối lớp .
3. Nội dung sáng kiến
+ Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến:
- Đưa ra được các biện pháp rèn cho học sinh cách pháp âm đúng có hiệu quả
không chỉ với học sinh lớp 1 mà áp dụng cho tất cả các HS ở các khối lớp và cho tất cả những người đang phát âm lệch chuẩn đặc biệt phát âm lệch chuẩn l/n ở địa phương.
- Vận dụng một cách khoa học giữa lý thuyết và thực hành.

- Ứng dụng các giải pháp rèn cho HS phát âm chuẩn  theo phương án đề xuất, vừa giúp HS phát âm chuẩn, đọc đúng, đọc hay, vừa tạo cho HS thói quen sửa ngọng không chỉ cho mình và cho cả những người xung quanh. Tạo được hứng thú cho học sinh không những thế còn cung cấp cho học sinh đủ kiến thức, kỹ năng cần đạt giúp học sinh tự tin, cố gắng vươn lên trong học tập. Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, phụ huynh, học sinh cùng tham gia vào các hoạt động giáo dục, tất cả các đối tượng học sinh đều được quan tâm để đạt chuẩn kiến thức kĩ năng, được phát triển toàn diện, đáp ứng được yêu đổi mới giáo dục bậc Tiểu học hiện nay.
+ Khả năng áp dụng của sáng kiến:


Một số biện pháp " Rèn cách phát âm đúng cho HS lớp 1" đã góp phần
giúp giáo viên quan tâm nhiều hơn với tất cả các đối tượng học sinh đặc biệt là học sinh nói ngọng, học sinh chậm tiến và có thể áp dụng rèn kĩ năng phát âm chuẩn cho học sinh tất cả các khối lớp. 

+ Lợi ích thiết thực của sáng kiến:

Qua quá trình nghiên cứu tôi thấy việc áp dụng:" Rèn cách phát âm đúng cho HS lớp 1" là cần thiết góp phần vào việc rèn cho học sinh phát âm  chuẩn n/l để học sinh Hải Dương có thể hòa nhập môi trường học tập khác mà không có sự phân biệt và hạn chế học sinh đọc ngọng. Các em được rèn cách phát âm chuẩn sẽ góp phần học tốt Tiếng Việt mà còn học tốt tất cả các môn khác ở các lớp trên.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến.
- Học sinh được luyện đọc, được sửa ngọng, phát âm chuẩn giúp các em cảm thấy thích thú, khi đọc tự tin hơn, thân thiện với thầy cô, bạn bè hơn không
còn mặc cảm tự ti vì nhược điểm của mình.
- Học sinh được thực hành luyện đọc ở nhiều thể loại thơ, văn, truyện bài hát, các em chiếm lĩnh kiến thức tự nhiên. Các em khai thác kiến thức chủ động, học sinh có năng khiếu đọc hiểu nhanh, nhớ lâu hơn.

-  Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành đọc nhiều quan tâm được tới tất cả học sinh, nhất là học sinh ngọng. Học sinh được giúp đỡ, khích lệ, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời giúp các em mạnh dạn, tiến bộ hơn. Điều này phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay và phù hợp với mục đích kiểm tra đánh giá theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 quy định về Đánh giá học sinh tiểu học. Giờ học Tiếng Việt 1 CGD trở nên nhẹ nhàng, hấp dẫn, sự lo lắng sẽ mất đi mà thay vào đó là một tinh thần phấn chấn, hứng thú, vận dụng  khi đọc các yêu cầu bài tập...
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.

Đối với giáo viên:  Để giúp học sinh phát âm chuẩn, giáo viên cần căn cứ vào trình độ học sinh lớp mình ở mức độ nào để lựa chọn, áp dụng các biện pháp rèn đọc đúng và có những điều chỉnh phù hợp. Bên cạnh đó, còn cần sự linh hoạt, mềm dẻo của mỗi giáo viên trong quá trình giảng dạy và quan trọng hơn hết là tạo cho học sinh có thái độ tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, tạo cho các em hứng thú, tích cực sửa lỗi phát âm để đọc đúng.
Đối với các cấp quản lí: Nên tổ chức thường xuyên một số chuyên đề về phương pháp rèn kĩ năng phát âm chuẩn cho học sinh để tất cả giáo viên được dự giờ, học hỏi kinh nghiệm...

- Cung cấp đủ tài liệu, chuyên san đổi mới cách dạy học Tiếng Việt Công nghệ giáo dục không chỉ cho giáo viên lớp 1 mà tất cả các giáo viên đều được tiếp cận mới thống nhất được cách dạy, cách học ở tất cả các khối lớp.
- Các biện pháp mà sáng kiến đưa ra có thể áp dụng vào việc rèn kĩ năng đọc đúng trong môn Tiếng Việt ở tất cả các khối lớp nên nhà trường có thể tổ chức chuyên đề cho tất cả giáo viên cùng học tập.
- Đề nghị cấp trên nên điều chỉnh sách giáo khoa và chương trình cho hợp lí, ổn định lâu dài.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Chương trình Tiếng Việt công nghệ giáo dục được  đưa vào dạy cho HS lớp 1 ở trường tôi mới được 3 năm. Mục tiêu của việc dạy và học Tiếng Việt công nghệ  ở lớp 1 là đem lại cho các em kĩ năng đọc đúng, viết đúng. Ngoài ra còn làm giàu vốn từ, biết nói đúng các mẫu câu ngắn và tạo cho các em sự ham thích thơ văn. 


Qua nhiều năm dạy lớp 1, khi nhận  lớp dạy các em tôi thấy có nhiều em đọc ngọng, đặc biệt ngọng tiếng có dấu ngã sang tiếng có dấu sắc, các em  phát âm chưa chuẩn vần, tiếng có phụ âm n/l, tr/ch, s/x... Vì vậy, với học sinh lớp 1 các em bước đầu biết đọc thì việc hướng dẫn phát âm chuẩn, sửa ngọng cho các em là yêu cầu  rất quan trọng đặt ra cho giáo viên dạy lớp 1. Việc rèn cho học sinh cách phát âm đúng sẽ giúp các em viết đúng chính tả, tự tin trong học tập và giao tiếp. Xuất phát từ đó tôi nghiên cứu, dạy thực nghiệm tại lớp, tại trường và rút ra kinh nghiệm : "Rèn cách phát âm đúng cho HS lớp 1" vận dụng hướng dẫn các em phát âm chuẩn, luyện đọc sửa ngọng cho các em thì chất lượng đọc ở lớp 1 có nhiều biến chuyển rất khả quan, học sinh phát âm chuẩn, còn ít học sinh ngọng dấu ngã, phát âm chuẩn vần, tiếng có phụ âm n/l, tr/ch, s/x. 
2. Cơ sở lí luận
       Như chúng ta đã biết môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ đó được thể hiện qua 4 kĩ năng: nghe - nói - đọc - viết. Đây là phân môn có vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình, vì nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển  kĩ năng nghe - nói - đọc - viết, trong đó kĩ năng “đọc” là một kĩ năng quan trọng hàng đầu của bậc Tiểu học. Mục tiêu của việc dạy và học Tiếng Việt ở lớp 1 là đem lại cho các em kĩ năng đọc đúng, viết đúng. Ngoài ra còn làm giàu vốn từ, biết nói đúng các mẫu câu ngắn và tạo cho các em sự ham thích thơ văn. Đây là điều kiện chuẩn bị để các em học tốt hơn môn Tiếng Việt ở các lớp trên.


Môn Tiếng Việt lớp 1 là môn học giúp học sinh bước đầu phát triển ngôn ngữ và tư duy. Giáo dục tư tưởng, đạo đức, tình cảm, thị hiếu thẩm mĩ cho học sinh, góp phần rèn luyện cho các em các thao tác tư duy, cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt và những hiểu biết sơ giản về xã hội, tự nhiên, con người, văn hoá, văn học của Việt Nam. Mặt khác, ở lớp 1 các em được đọc đúng, đọc thành thạo, đọc trôi chảy thì khi lên lớp trên các em sẽ học vững vàng và học tốt hơn.
3. Thực trạng của vấn đề
         Trong quá trình giảng dạy nhiều năm ở lớp 1 tôi thấy khi dạy môn Tiếng Việt có thuận lợi và một số khó khăn như sau:

3.1. Thuận lợi 
3.1.1 Về phía học sinh 
- Hầu hết học sinh đã học qua trường Mầm non nên bước đầu đã nhận biết
được các chữ cái .

- Đa số các em có ý thức, vâng lời thầy cô, cố gắng vươn lên trong học tập.

- Đa số phụ huynh có trách nhiệm phối kết hợp với nhà trường và giáo viên trong việc giáo dục và tạo điều kiện  cho con em mình đến lớp học  .

3.1.2 Về phía giáo viên 
- Giáo viên có kiến thức, có kinh nghiệm và nhiệt tình trong công tác giảng dạy, luôn quan tâm tới mọi đối tượng học sinh.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH và tổ chuyên môn tạo điều kiện để giáo viên được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn. Đề xuất những sáng kiến, kinh nghiệm hay để áp dụng vào việc giảng dạy đạt hiệu quả.

3.2. Khó khăn 
3.2.1 Về phía học sinh
- Học sinh bắt đầu chuyển giai đoạn từ bậc Mầm non sang bậc Tiểu học (học tập là chủ đạo) nên việc bắt nhịp với  học tập còn gặp nhiều bỡ ngỡ.

- Do đặc điểm phát âm ở địa phương Hải Dương  nhiều em đọc không chuẩn l/n, ngọng dấu ngã từ nhỏ chưa được bố mẹ quan tâm sửa cho các em mà còn phó mặc cho giáo viên.

- Học sinh lớp 1 tâm lí hiếu động, chưa tập trung học, chưa kiên trì nên việc luyện sửa ngọng khó khăn. Nhìn chung học sinh tiểu học hay mắc lỗi đọc thiếu âm đệm và phát âm ngọng các trường hợp sau:    
+ Một số học sinh phát âm chưa chuẩn phụ âm đầu: l/n; s/r; r/d; còn ngọng về dấu thanh: dấu ngã với dấu sắc, ngọng vần: ăn/anh; ênh/ân.
Ví dụ:    1. Phát âm lẫn giữa các tiếng có âm n / l ... 

              2. Phát âm ngọng dấu ngã thành dấu sắc:  ngã → ngá

              3. Ngọng vần:  anh - ăn: anh chị → ăn chị, hoa huệ → đọc ha hệ...
- Kết quả đọc của các em chưa đáp ứng được yêu cầu của chuẩn kiến thức, kĩ năng đọc. Nhiều khi các em đọc chỉ chú ý đến xem tranh, ảnh trên sách giáo khoa mà chưa tập trung hết vào việc đọc, phát âm còn ngọng, chưa thể hiện được cách đọc: đọc còn đánh vần, chưa biết ngắt nghỉ khi đọc câu và đoạn văn ngắn, đọc chưa liền mạch, đọc quá nhỏ “lí nhí”, đọc ê, a, đọc vẹt, đọc chiếu lệ cho hết bài mà không nắm được cấu tạo các vần của bài mình đọc. 
3.2.2 Về phía giáo viên.

- Một số GV chưa thực sự chú ý tới việc  rèn đọc và sửa ngọng cho học sinh.
- Do trình độ học sinh trong một lớp không đồng đều, có em  tiếp thu nhanh, một số em tiếp thu chậm  nên thời gian GV kèm  học sinh luyện đọc hạn chế.
- Thời lượng tiết học có hạn mà luyện đọc sửa sai cho HS mất nhiều thời gian.
- Nhiều giáo viên dạy trong một lớp, mỗi giáo viên dạy học có một phương pháp khác nhau nên học sinh lớp 1 khó bắt nhịp, nhất là học sinh chậm tiến.
- Một số giáo viên chưa dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh nhằm nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 1. Giáo viên chưa có biện pháp tích cực, chưa kiên trì trong việc sửa ngọng, sửa lỗi phát âm cho HS. 
3.2.3 Về phía phụ huynh :
- Đa số phụ huynh kinh tế của gia đình còn  khó khăn nên một số phụ huynh
đi làm xa không có điều kiện quan tâm tới con em mình. Một số phụ huynh còn phó mặc việc dạy dỗ giáo dục con em cho giáo viên nên việc kết hợp với phụ huynh trong việc rèn đọc, sửa ngọng cho các em ở gia đình còn hạn chế.
- Do ảnh hưởng của môi trường sống trong gia đình, xã hội có nhiều người nói ngọng, chưa có ý thức sửa ngọng nên phần nào đã ảnh hưởng lớn đến việc nói ngọng và sửa ngọng cho học sinh, ở gia đình phụ huynh cũng chưa thật sự quan tâm sửa ngọng cho các em. 
3.3. Kết quả đầu năm khảo sát đọc ở lớp 1 .  
   Trong tiết Tiếng Việt tuần 5, tuần 9 tôi đã tiến hành kiểm tra đọc ở lớp 1C, 1E kết quả như sau : 
Đề kiểm tra đọc
1. Đọc âm: g , ng ,h, m,  kh, d, r,gi, n, l, x, s, tr, ch, nh, th, ph.

*  Đọc  l : la, lá, lẽ ,lễ, le le, lê la.

            n : na, nơ, no nê, dì na.

*  Đọc  dấu ( ~ ) : chễ, dễ, lễ, hễ, kẽ, khẽ, vẽ, lẽ.

2. Đọc từ và đọc câu:  no nê, lo sợ, lá thư, vé xe, ý nghĩ, bé ngã.
Nghỉ hè, Hà về nhà dì Nga ở phố. Bò bê có cỏ, bò bê no nê.
* Kết quả :
	Lớp


	Sĩ số

	Đọc ngọng

dấu ngã, hỏi
	Đọc sai

phụ âm
	Đọc đúng

	
	
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%

	1C
	28
	7
	25
	5
	18
	16
	57

	1E
	32
	7
	22
	5
	16
	20
	62


- Qua kết quả khảo sát tôi nhận thấy học sinh còn gặp một số khó khăn sau:


+ Phân biệt n/l chưa tốt do phát âm n/l sai, nhầm phụ âm g, ng. Đọc ngọng dấu ngã nhiều.


+ Một số học sinh phát âm chưa chuẩn, còn ngọng phụ âm đầu: l/n; s/x; r/d; nh/th, ngọng về dấu thanh: dấu ngã với dấu sắc, ngọng vần: ăn/anh; ênh/ân.

+ Học sinh chưa nắm chắc cấu tạo vần, các kiểu vần gần giống nhau nên phát âm không chuẩn: an - at, an - am, ang- anh; ăn - ăt; ......


+ Do một số phụ huynh chưa tiếp cận được cách dạy mới nên hướng dẫn các em đánh vần sai; đọc bài trước ở nhà nên đến lớp học sinh đánh vần sai, đọc vẹt.


+ Một số học sinh tiếp thu chậm, chưa chăm luyện đọc.


+ Một số em đọc ngọng chưa tự tin đọc trước lớp, đọc còn nhỏ...

Qua trực tiếp giảng dạy tiếp xúc với các em học sinh tôi nhận thấy: Các em còn phát âm sai, nói ngọng rất nhiều, rồi đọc chưa đúng ngữ điệu, đọc chưa lưu loát, trôi trảy. Các em thường phát âm sai các phụ âm đầu như đọc lẫn lộn giữa n/ l, s thành x, tr ( ch...  Các lỗi phần vần các em hay mắc như: huệ phát âm thành hệ, hoa ( ha, xanh ( xăn,... các em còn nói ngọng như rỡ thành rớ, vở ( vợ, đã ( đá...  Sở dĩ, các em phát âm sai như vậy, là do: Địa phương nằm trong vùng điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Đa phần các em là con nhà lao động nên việc học tập của các em có phần bị hạn chế, các em ngọng vì do bị thu hẹp trong phạm vi gia đình chưa được giao lưu, tiếp xúc rộng rãi. Việc học ở nhà lại chưa có sự kèm cặp quan tâm của gia đình. Điều đó làm cho thời gian học và hiệu quả học tập của các em bị hạn chế ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả học tập của các em .
      Với thực trạng như vậy, tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu để tìm ra biện pháp sửa lỗi phát âm cho học sinh nhằm khắc phục tình trạng phát âm sai trong trường nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt 1.
4. Các biện pháp thực hiện:

 4.1. Biện pháp tác động giáo dục.
      Chương trình Tiếng Việt công nghệ giáo dục được áp dụng vào dạy cho HS lớp 1 ở trường tôi đến nay mới là năm thứ 3. Vì vậy nhiều giáo viên còn lúng túng về phương pháp và quy trình giảng dạy. Học sinh còn bỡ ngỡ với cách phát âm mới. Đặc biệt là phụ huynh học sinh do đã quen với cách đánh vần của sách giáo khoa lớp 1 cũ nên rất lo lắng không biết cách kèm cặp con em ở nhà như thế nào cho đúng khi con học chương trình Tiếng Việt công nghệ giáo dục. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, tôi đã tổ chức họp phụ huynh HS  để làm công tác tư tưởng, hướng dẫn phụ huynh cách phát âm, đánh vần  theo chương trình Công nghệ mới để phụ huynh tiếp cận và biết cách kèm cặp con em mình ở nhà, đặc biệt là những em HS chậm tiến. 
- Tham mưu với nhà trường để giáo viên có đủ tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học.

- Xây dựng đôi bạn cùng tiến để các em tự kèm cặp lẫn nhau.
- Đưa ra các tiêu chuẩn thi đua cho từng nhóm. Thực hiện “Truy bài đầu giờ” thi đua giữa các học sinh trong tổ với nhau. Vào giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, các tổ sẽ báo cáo kết quả thi đua của tổ mình. Qua đó giáo viên sẽ tổng kết động viên, tuyên dương khen thưởng kịp thời cho các tổ, các em có thành tích tốt nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em.
- Trong sinh hoạt tổ chuyên môn giáo viên cần đưa ra thảo luận về các biện pháp sửa ngọng, các biện pháp rèn đọc cho học sinh, nhất là học sinh chậm tiến để giáo viên có điều kiện học hỏi lẫn nhau.
4.2. Biện pháp khắc phục lỗi phát âm cơ bản cho học sinh .

- Khắc phục lỗi do ảnh hưởng tiếng địa phương, lỗi mang tính chất địa phương dễ lẫn  giữa  âm /n/ - /l/. Giáo viên  dạy cho các em thấy sự khác biệt giữa cách phát âm đúng với phát âm sai HS thường mắc.

* Phân biệt cách phát âm và vị trí phát âm của /n/  và /l/ .

+ Âm l: đầu lưỡi cong chạm lợi, hơi  đi ra phía hai bên đầu lưỡi, xát nhẹ (đưa lưỡi lên phía bên trên lợi của hàm trên ngạc cứng)
+ Âm n: Đầu lưỡi chạm lợi, hơi thoát ra qua cả miệng lẫn mũi (đưa đầu lưỡi vào mặt trong của hàm răng).
- Sai phát âm /n/ nờ - /l/ lờ lẫn lộn: Học sinh hay phát âm lẫn giữa l/n, và phần lớn các em không ý thức được mình đang  phát âm âm nào.

Để chữa lỗi phát âm cho học sinh tôi phải trực quan hóa sự mô tả âm vị và hướng dẫn học sinh quan sát, tự kiểm tra xem mình đang phát âm âm nào: /n/ là một âm mũi, khi phát âm, sờ tay vào mũi sẽ thấy mũi rung, còn khi phát âm âm /l /mũi không rung. Sau đó, ta cho học sinh luyện phát âm /l/ bằng cách bịt chặt mũi đọc la, lo, lô, lu, lư,... Khi bịt chặt mũi học sinh không thể phát âm các tiếng na, no, nô, nu, nư. Cho học sinh luyện nói câu "Bò bê no nê"; ''Cái lọ lộc bình nó lăn lông lốc''

Ví dụ: Dạy âm /n/ thì các em hay lẫn lộn với /l/:

     Giáo viên tiến hành sửa sai bằng cách nêu lại cách phát âm của âm /n/, so sánh cách phát âm của /l/. 

     Dạy âm /n/ giáo viên  đưa vào trong ngữ cảnh để khu biệt nét nghĩa như : n trong /no/ (ăn no: Cảm giác trong ăn uống ) và /l/ trong /lo/ (lo lắng: trạng thái lo lắng điều gì đó).
* Sai phát âm  r/d/gi

- VD: Âm r: Uốn đầu lưỡi về phía vòm, hơi thoát ra xát, có tiếng thanh.
          Âm d: Đầu lưỡi gần chạm lợi, hơi thoát ra xát, có tiếng thanh.

* Lưu ý: Khi giáo viên đọc mẫu, yêu cầu học sinh tập trung quan sát miệng của cô để biết cách phát âm và tập phát âm theo hướng dẫn.
* Với những học sinh hay lẫn các âm có cấu tạo các nét gần giống nhau: b - d; p - q.Việc học cấu tạo âm qua các nét chữ giáo viên cần cho học sinh phân tích sự khác biệt về  cấu tạo âm.

Ví dụ: + Âm d gồm hai nét là nét cong kín (nằm bên trái) và nét sổ thẳng (nằm bên phải). Đọc là “ dờ”.

           + Âm b gồm hai  nét là nét cong kín (nằm bên phải) và nét sổ thẳng nằm bên trái. Đọc là “ bờ”.

- Cho học sinh phân tích từng cặp những âm có tên gọi giống nhau hoặc gần giống nhau.

  Ví dụ:  Ch - tr ;    ng - ngh ;    g - gh. 
* Rèn phát âm vần đúng và sửa ngọng.
- Ngay từ khi học âm, vần, giáo viên cần hướng dẫn học sinh phát âm chuẩn từ khoang miệng.

- VD: Các vần kết thúc bằng âm m khi đọc vần thì hai môi chạm nhau.

                Vần oe: Khi phát âm tròn môi, miệng mở hẹp.

                Vần oa: Phát âm tròn môi, vòm miệng mở rộng hơn.
* Những vần học sinh hay nhầm lẫn: an/at/ac; ăn - anh
Ví dụ : + Khi học vần tôi nhấn mạnh cho các em biết đâu là âm chính, đâu là âm cuối để khi đọc các em không nhầm với các vần khác.
    
 + Để giúp trẻ học tốt phần vần, tôi tập cho học sinh thói quen: nhận diện, phân tích cấu tạo của vần, nhận biết vị trí các âm trong vần để các em nắm vững.

VD:  Học vần at :
1. Cho học sinh nhận diện về cấu tạo vần at : vần at gồm 2 âm: âm a và âm t.
Vị trí âm trong vần: âm chính a đứng trước, âm cuối t đứng sau.

2. Phân tích vần at :  

- Đưa vần at vào mô hình:                                                                                                                                                              
	
	
	
	a
	t


- Học sinh tìm và ghép âm đầu, thanh, tiếng mới trong mỗi bài Học vần.

Ví dụ: Nhấn vần at chỉ kết hợp với 2 thanh: thanh sắc và thanh nặng: át, ạt.
- Tìm tiếng mới: bát, bạt, cát, cạt, chát, chạt, dát, dạt, đát, đạt, gát, gạt.
Nếu các em đã ghép đúng giáo viên hướng dẫn cách phân tích vần và đọc trơn vần như trên.

Với cách dạy phân tích, nhận diện và ghép vần vào bảng như thế, nếu được áp dụng thường xuyên cho mỗi tiết học vần chúng ta sẽ tạo cho các em kỹ năng phân tích, nhận diện và ghép vần, đọc trơn vần một cách dễ dàng và thành thạo giúp các em học phần vần đạt hiệu quả tốt. 
* Biện pháp sửa ngọng dấu thanh:
- Khi hướng dẫn các em cách phát âm ngọng dấu thanh thì giáo viên phải kiểm tra sửa ngọng thường xuyên, phối hợp với các giáo viên bộ môn và phụ huynh cùng sửa ngọng ở mọi lúc mọi nơi, trong gia đình tạo môi trường phát âm chuẩn mực.
- Động viên các em tích cực cùng bạn sửa ngọng không tự ti, cần mạnh dạn khi đọc.

- Giáo viên cần sắp xếp chỗ ngồi hợp lí  cho các em  đọc ngọng, em chậm tiến để dễ quan sát và nghe đọc được thuận lợi.

- Ghi bảng phụ tiếng, từ có dấu ngã: dễ, lễ, hễ, kẽ, khẽ, lẽ, võ, vẽ, nghệ sĩ ,… 
- Gọi học sinh ngọng dấu ngã lên luyện đọc thường xuyên vào cuối tiết Tiếng Việt( 5 phút). Yêu cầu đọc nhấn sâu ở vòm họng, GV gọi HS ngọng lên luyện cùng GV. Học sinh đọc tiến bộ cô cổ vũ, khen động viên kịp thời trò hứng thú, tự tin thích rèn đọc hơn.
4.3. Sửa lỗi phát âm bằng phương pháp làm mẫu.

- Dạy học sinh cách phát âm /l/ - /n/: Tuần 5 tiết 3,4 Âm /l/ ; tiết 7,8 Âm /n/...

- Giáo viên đọc mẫu phát âm chuẩn. Đây là hình thức trực quan sinh động mang lại hiệu quả cao. Giáo viên phải gần gũi, nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, quan tâm tới lời nói của học sinh trong các hoạt động cũng như khi giao tiếp với bạn, với cô và với mọi người để rèn luyện uốn nắn học sinh kịp thời. GV đọc  mẫu, luyện tập theo mẫu. Học sinh phát âm đúng sẽ là mẫu cho các bạn chậm phát âm chưa chuẩn nghe và bắt chước theo.
- Cần chú ý khi sử dụng phương pháp này: Giáo viên phải phát âm chuẩn, rõ
ràng, thật chậm. GV quay về phía học sinh để phát âm chuẩn, chậm, rõ ràng
(2- 3 lần). Sau đó cho học sinh phát âm lại.
- Hướng dẫn học sinh cách phát âm: Nêu rõ cách đặt lưỡi, vị trí của răng với
lưỡi, độ mở của miệng khi bắt đầu hoặc kết thúc.
- Trước mỗi lỗi sai cụ thể của học sinh, giáo viên phải phân tích lỗi để tìm nguyên nhân mắc lỗi và tiến hành sửa lỗi cho học sinh, cho HS luyện đọc lại. GV có thể đọc mẫu lại.
-Trong tiết Tiếng Việt nào GV cũng cho HS tìm tiếng có phụ đầu n, l, tiếng có dấu ngã, dấu hỏi. Hình thức luyện đọc như sau: luyện cá nhân, luyện theo cặp,   HS đọc nhiều lần tự điều chỉnh theo GV.
* Học sinh tự phát hiện và sửa lỗi phát âm cho nhau.


Đây là một biện pháp đạt đỉnh cao của việc sửa ngọng, mục đích cuối cùng chính là tạo ra cho trẻ ý thức sửa ngọng. 
- Chọn em phát âm chuẩn ngồi bên cạnh em hay phát âm sai. Khích lệ học
sinh phát hiện lỗi phát âm của các bạn khác, nhắc nhở bạn sửa ngay.
- Xây dựng đôi bạn cùng tiến: Giúp đỡ nhau trong học tập như là học nhóm lúc truy bài đầu giờ, trong tiết học…

- Sau buổi học, giáo viên dành khoảng 5 - 7 phút cho học sinh luyện phát âm.

4.4 Chữa lỗi phát âm bằng biện pháp cấu âm.
      Giáo viên mô tả cấu âm của một âm nào đó rồi hướng dẫn học sinh phát âm theo. Với phụ âm cần mô tả vị trí của lưỡi, phương thức cấu âm. Tôi đã tiến hành sửa từng âm:
- Sai phát âm /p/ pờ thành /b/ bờ, ( p và b) đều là hai phụ âm đồng vị về mặt cấu âm: môi - môi nhưng khác nhau về mặt thanh tính, /p/ là phụ âm vô thanh, /b/ là phụ âm hữu thanh. Để luyện đọc đúng /p/, tôi đã hướng dẫn HS tự đặt lòng bàn tay trước miệng, một tay đặt lên thanh quản rồi bậm hai môi lại và bật hơi qua môi mạnh hơn, tạo âm /p/ câm. Cho học sinh làm lại như trên nhưng phát thành tiếng /p/ hay ''đèn pin", "pí pa - pí pô''...  Khi phát âm /b/ là âm vốn có sẽ cảm nhận được độ rung nhẹ của thanh quản và không thấy luồng hơi phát ra.

      Cho học sinh đặt một tay lên thanh hầu và lòng bàn tay trước miệng, các em sẽ dễ dàng nhận biết được sự khác biệt giữa hai âm. Khi phát âm /p/ dây thanh rung mạnh và có luồng hơi từ miệng phát ra đập vào lòng bàn tay. Còn âm /b/ dây thanh không rung mạnh và không có luồng hơi từ miệng phát ra đập vào lòng bàn tay. 

4.5. Biện pháp tạo hứng thú cho HS khi phát âm.
      4.5.1 Tổ chức trò chơi.


Đây là hoạt động gây hứng thú nhất đối với các em học sinh. Trò chơi  “Tìm chữ ”. Cô đưa những bài thơ và yêu cầu học sinh đọc bài thơ và gạch chân những chữ cái /l/-/n/,  tiếng có dấu ngã, tiếng có âm /g/-/ng/. Cho HS  luyện đọc, các em học rất vui, thoải mái luyện và được khắc sâu cách phát âm đúng chữ cái /l/-/n/. Sau khi học sinh phát âm đúng hoặc tìm đúng yêu cầu  thì cô  khen động viên học sinh.

* Trò chơi “ Tiếp sức’. Luyện đọc tiếng từ có dấu ngã : lẽ, lễ, đỗ, kẽ, khẽ, sĩ.
Ví dụ: Thi tìm tên các vật bắt đầu là /l/ : liềm, li,...
                                                           /n/: nón ,nia, nơ… 

- Thi đọc tiếng, từ vừa tìm.
- Tổ chức cho HS đọc nhanh một câu có nhiều phụ âm l/n 

VD:     Nói năng nên luyện luôn luôn.
            Nói lời lưu loát luyện luôn lúc này
 4.5.2 Học sinh giải câu đố.

Với cách làm này, các em sẽ hăng say học, tự tìm tòi, suy nghĩ để tìm ra đáp án đúng. Khi các em tìm ra từ cần tìm, cho các em luyện phát âm đúng.  Ví dụ giải đố: Cái gì làm bằng lá dùng để che nắng, che mưa?  (cái nón)…
4.6. Sửa lỗi phát âm trong các giờ học khác.

- Tôi đã kết hợp với các thầy, cô giáo dạy các môn học khác như: Âm nhạc, … cùng sửa ngọng dấu ngã, lỗi phát âm sai /n/-/l/ .

- Âm nhạc luôn là một hoạt động lôi cuốn và được HS yêu thích. Giáo viên dạy hát đúng nhạc rõ lời, dạy cho học sinh hát chuẩn các từ. Đôi lúc giáo viên cho học sinh hát không có nhạc đệm để sửa cao độ, trường độ của bài hát, đồng thời sửa lỗi phát âm cho học sinh, đặc biệt với những bài hát có nhiều câu, từ có phụ âm đầu /n/-/l/.
Ví dụ: Bài:  "Lí cây xanh" có câu: “ la lá la, lá là la’’

           Bài: "Thật là hay" có câu: “li lí li, lí lì li…”  

Các cách luyện: + Hát nhiều lần trong giờ dạy âm nhạc.

                          + Hát một mình và hát cho bạn nghe để kiểm tra phát âm.
* Một số lưu ý :
     Khi  sử dụng các biện pháp nêu trên giáo viên cần vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học như: phương pháp dạy học tích cực, phương pháp trực quan, đàm thoại, quan sát... đặc biệt lưu ý đến phương pháp tổ chức trò chơi và phương pháp động viên khen thưởng.

- Với học sinh chậm tiến giáo viên cần khuyến khích động viên kịp thời những tiến bộ dù là rất nhỏ của các em.

- GV cần lập sổ tay theo dõi và tiến hành theo bảng sau:
	STT
	Họ tên học sinh
	Lớp
	Lỗi phát âm
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục
	Kết quả

	1
	Nguyễn Trung Hiếu
	1E
	Nhầm l/n

Ngọng dấu ~
	Phát
âm sai
	Luyện đọc, H/d cách phát âm
	Đọc đúng

	2
	Nguyễn Đình Long
	1E
	Nhầm l/n

Ngọng dấu ~
	Phát
âm sai
	H/d cách phát âm
	Đọc đúng

	3
	Phạm Duy Khánh
	1E
	Ngọng dấu ~
	Phát
âm sai
	H/d cách phát âm
	Đọc 
tiến bộ

	4
	Trịnh Xuân Minh
	1E
	Ngọng dấu ~
	Phát
âm sai
	GV cho luyện đọc 
	Đọc đúng

	5
	Ng. XuânThành Luân
	1E
	Ngọng vần anh
	Phát
âm sai
	GV  cho luyện đọc
	Đọc đúng

	6
	Phạm Danh Trọng
	1E
	Ngọng dấu ~
	Phát
âm sai
	GV  cho luyện đọc
	Đọc đúng

	7
	Ng. Đình Hoàng Hải
	1E
	Ngọng dấu ~


	Phát
âm sai
	GV cho luyện đọc 
	Đọc 

đúng


5. Kết quả đạt được:
Qua quá trình áp dụng các biện pháp " Rèn cách phát âm đúng cho học sinh lớp 1 " vào giảng dạy. Sau một thời gian kiên trì áp dụng, tôi thấy học sinh chăm chỉ, chủ động tiếp thu kiến thức, có hứng thú luyện đọc, học sinh phát âm chuẩn, đọc rõ ràng, lưu loát, nhiều em đọc tốt. Cụ thể: tôi đã chọn lớp 1E làm đối tượng thực nghiệm và lớp 1C làm đối tượng đối chứng. Tôi đã tiến hành dạy lớp 1E theo các biện pháp đã đề xuất với đề khảo sát như sau:  
Đề kiểm tra đọc

1. Luyện  đọc: ngã tư, nghệ sĩ, giã giò, kẻ vẽ, bác sĩ .
2. Luyện đọc câu có n - l: La lá la, lá là la.

- Tự đọc câu :                       Quả na ăn ngon.
                                             Bò bê ăn no nê.
3. Bài tập. Điền  l hay n :
   ăn  …o     ;  quả …ê  ;  quả …a ;   …o nghĩ.
* Kết quả khảo sát: 

 - Lớp dạy thực nghiệm: 1E, lớp đối chứng: 1C.
	Lớp


	Sĩ số

	Đọc ngọng

dấu
	Đọc sai

phụ âm, vần
	Đọc đúng

	
	
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%

	1C
	28
	5
	18
	2
	7
	21
	75

	1E
	32
	0
	0
	1
	3
	31
	96


*Qua khảo  sát cho thấy : 
- Học sinh nắm chắc các âm vần, đọc đúng đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.

- Đa số các em đã sửa được ngọng.

- Tốc độ đọc của các em đã tiến bộ, ít nhầm lẫn các vần và từ khó, bước đầu biết ngắt nghỉ đúng khi đọc câu.
- Học sinh hiểu biết, nắm vững kiến thức, phát huy năng lực cá nhân đồng thời tạo không khí sôi nổi trong giờ học vì vậy, giờ học đạt hiệu quả.
- Tạo niềm vui yêu thích môn học và  mong muốn được đọc nhiều hơn.
- Lớp 1E còn 1HS còn 1 học sinh ngọng vần. Phát âm /n/-/l/ chuẩn, làm bài tập điền n/l đúng. Lớp 1C còn HS ngọng dấu ngã, còn HS phát âm không chuẩn n/l, còn HS sai phần bài tập điền n/l.
- Vận dụng giải pháp này, GV là người tổ chức, hướng dẫn, giúp HS tự thực hành luyện đọc, tự luyện đọc, tự phát hiện lỗi sửa cho nhau. Các em tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, tự tin, HS chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:
- Một số biện pháp " Rèn cách phát âm đúng cho HS lớp 1" đã góp phần giúp giáo viên quan tâm nhiều hơn với tất cả các đối tượng học sinh đặc biệt là học sinh nói ngọng, học sinh chậm tiến và có thể áp dụng rèn kĩ năng phát âm chuẩn cho học sinh tất cả các khối lớp. 
- Các em được sửa ngọng, phát âm chuẩn, được thầy cô khích lệ động viên kịp thời, được  bạn bè giúp đỡ điều đó giúp các em phấn khởi, tự tin và hứng thú học tập, không còn mặc cảm tự ti vì nhược điểm của mình.
- Đưa ra được các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời khi các em gặp khó khăn.
Điều này phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục ở bậc Tiểu học hiện nay và đặc biệt phù hợp với mục đích kiểm tra đánh giá theo Thông tư số 22 /2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Đánh giá học sinh tiểu học.
Qua quá trình nghiên cứu và thực tế giảng dạy ở trường Tiểu học cũng như  làm công tác chủ nhiệm lớp. Tôi thấy rằng việc áp dụng các biện pháp "Rèn cách phát âm đúng cho học sinh lớp 1" là rất cần thiết cần được nhân rộng để tất cả giáo viên cùng thực hiện góp phần vào việc sửa ngọng cho tất cả học sinh và góp phần đổi mới cách dạy và cách học hiện nay.

-  Hiệu quả kinh tế : Sáng kiến  này áp dụng trong  môn Tiếng Việt 1 CGD, áp dụng nhiều năm  và có thể áp dụng dạy ở các khối lớp và ở các môn học.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1.Kết luận:
Cho đến thời điểm này học sinh sắp học hết phần vần, chuyển sang phần Luyện tập tổng hợp thì 100% học sinh lớp 1E đều đọc đúng,  phát âm rõ ràng và luôn thích thú nghe cô đọc mẫu, hướng dẫn cách đọc để bắt chước và tự biểu lộ cảm xúc khi đọc "Rèn cách phát âm đúng cho HS lớp 1" đã thật sự mang lại kết quả rất khả quan, hầu hết các em đều phát âm chuẩn, chính xác, kĩ năng đọc của lớp tốt, còn 1 học sinh ngọng vần. 
Trong mỗi tiết học giáo viên cần quan tâm tới mọi đối tượng học sinh, đặc biệt là học sinh chậm tiến, có sổ nhật kí theo dõi hàng ngày để nắm bắt được kết quả học sinh sửa ngọng, để đưa ra biện pháp hỗ trợ kịp thời giúp các em vượt qua khó khăn đạt được các yêu cầu của chuẩn kiến thức kĩ năng, từ đó các em có hứng thú say mê học tập phấn đấu đạt kết quả cao hơn.
         Qua hai tiết dạy thực nghiệm ở lớp tôi thấy việc sử dụng một số biện pháp rèn cách phát âm đúng cho HS lớp 1 là cần thiết bởi vậy mỗi giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy và tìm hiểu phương pháp dạy học phù hợp với khả năng tiếp thu của từng đối tượng học sinh. Nếu như làm tốt  việc này sẽ góp phần hạn chế học sinh đọc ngọng, giúp các em HS đọc ngọng, phát âm chưa chuẩn tự tin, phấn khởi học tập qua đó góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt 1.
2. Khuyến nghị.
2.1  Đối với nhà trường:
- Cần tạo điều kiện và quan tâm hơn nữa trong việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Mở các chuyên đề về “Rèn cách phát âm đúng cho HS lớp 1"  để cho các giáo viên cùng học tập, trao đổi rút kinh nghiệm từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy.         
- Nhà trường cùng địa phương tạo điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện dạy học  phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên. Có thư viện góc lớp để HS tham gia phong trào thi “đọc đúng, đọc hay”.
- Cần  nhân rộng những sáng kiến hay để giáo viên học tập. Sáng kiến này có
thể áp dụng trên phạm vi rộng cho tất cả HS khối lớp của trường.
2.2  Đối với giáo viên:

Trong mỗi tiết học giáo viên cần quan tâm tới mọi đối tượng học sinh,
đặc biệt là học sinh chậm tiến, có sổ nhật kí theo dõi hàng ngày để nắm bắt được những điểm yếu, những phần kiến thức mà học sinh chưa hoàn thành để đưa ra biện pháp hỗ trợ kịp thời giúp các em vượt qua khó khăn để đạt được các yêu cầu của chuẩn kiến thức kĩ năng, từ đó các em có hứng thú say mê học tập phấn đấu vươn lên đạt kết quả cao hơn.

-  GV - HS nắm vững cách phát âm /n/-/l/.GV đọc phát âm chuẩn.
- Ngay khi phát hiện HS nói ngọng, GV cần giúp HS sửa ngay. GV phải thật kiên trì dạy HS đọc chậm, từng tiếng, từ, câu và hỗ trợ HS luyện tập theo các bài tập cơ bản. Thường xuyên kiểm tra đọc, HS thoải mái và bình tĩnh đọc nhiều lần để HS ghi nhớ.                                                                                                   
- Cho HS  tăng cường những hoạt động giao tiếp, nhất là ở chỗ đông người sẽ khiến HS nhanh nhẹn, mau miệng hơn.                                                                                        
- HS ngọng GV tuyệt đối không cho bạn  chê, điều này khiến bạn  mặc cảm đọc bé đi, phát âm không chuẩn, ngại đọc tiếng đó. Khi HS đọc đúng cần động viên, khen  kịp thời để cổ vũ tinh thần hăng hái luyện đọc mau tiến bộ.                                                                                                               - Tạo cho giờ học tự nhiên, nhẹ nhàng và không gây gò bó, thu hút sự tập trung chú ý của học sinh. Thầy luôn là tấm gương mẫu mực cho học sinh.                                                                   
2.3. Đối với học sinh:
- Biết tập trung chú ý nghe GV đọc, bạn đọc để luyện đọc sửa ngọng, biết lỗi bản thân mắc để luyện, biết nhờ thầy cô, bạn bè giúp đỡ khi gặp khó khăn.
- Các em phải chăm học, chăm rèn  và luôn có ý thức sửa ngọng, đọc đúng tránh đọc vẹt. Ngoài luyện đọc các bài trong sách giáo khoa nên luyện đọc thêm các sách tham khảo, sách, truyện khác để đọc tốt hơn.  

     Trên đây là một số biện pháp rèn cách phát âm đúng cho học sinh mà tôi đã nghiên cứu và áp dụng vào giảng dạy ở cơ sở nơi tôi đang công tác. Mặc dù khi áp dụng những biện pháp này vào giảng dạy tại lớp mình đã đạt được hiệu quả đáng khích lệ. Tôi rất mong có sự đóng góp, bổ sung của các cấp lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp để những biện pháp trên được hoàn thiện hơn, góp phần đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Việt 1 và nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay.
                                                                 Tôi xin chân thành cảm ơn!
PHỤ LỤC
THIẾT KẾ BÀI DẠY

Tiết 1: Tuần 5  Âm /l/

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- HS biết âm mới: phát âm chuẩn,vẽ được mô hình, phân tích tiếng có âm /l/. Tìm được tiếng có âm /l/. Nắm được cách đọc, viết tiếng từ có âm /l/:l, lê,kì lạ 

- Thực hành đưa tiếng có âm /l/ vào mô hình, đọc trơn, đọc phân tích các tiếng: lê, kì lạ ,viết được  các chữ đúng quy trình, đều, đẹp. 

- Giáo dục HS luôn có ý thức học tập, chăm đọc, viết đẹp, cẩn thận.  
II.ĐỒ DÙNG:

- GV:  Bảng phụ chữ mẫu: l,lê,kì lạ

- HS : Bảng con, vở viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

	1. Kiểm tra bài cũ .
	

	Việc 0: 

-Em đã học mẫu /ba/.

b

 a

  Hôm qua, em thay phụ âm/b/ bằng âm /kh/.Hôm nay em thay  âm /kh/ bằng âm /l/.

2. Bài mới.

Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm.

1.Giới thiệu âm mới.

-GV: Phát âm mẫu: /la/.
- GV cho HS phát âm /l/.

-GV cho HS đồng thanh đọc /l/ theo 4 tốc độ.

2.Phân tích tiếng.

- GV cho HS phân tích tiếng /la/. ĐT-CN

- Tiếng /la/ âm nào đã học, âm nào chưa học?

-Các em phát âm /l/.

- Hướng dẫn học sinh cách phát âm: lưỡi cong lên chạm lợi, hơi đi ra phía 2 bên rìa lưỡi, xát nhẹ. 

- Giáo viên chỉnh sửa cách phát âm cho học sinh.

-/l/ là nguyên âm hay phụ âm? Vì sao?

Phụ âm .Vì khi phát âm luồng hơi bị cản.

3. Vẽ mô hình.

- GV : Vẽ mô hình hai phần tiếng /la/.

 a

- HS Viết âm/a/ đã biết.  Phần đầu /l/ chưa biết chữ.

Việc 2: Viết

1.Giới thiệu chữ /l/ in thường.

-Viết gắn mẫu lên bảng

2.GV hướng dẫn viết chữ/l/ viết thường.

- GV đưa mẫu cho HS qsát chữ /l/

- GV hướng dẫn viết + nêu quy trình viết

- Cho HS viết bảng con: l

- GV sửa ở bảng lớp, nhận xét.

2.1.Viết tiếng có âm /l/

-Em đưa tiếng /la/ vào mô hình.

- Thay âm chính bằng nguyên âm đã hoc: le, lê,li..

-Thêm thanh vào/la/: la, lá, là, lả, lã, lạ.

- GV cho HS đọc các tiếng vừa viết.phân tích.

GV nhận xét.

* Trò chơi: Bắn tên : Tìm tiếng mới.

- GV cho 1 HS lên điều khiển trò chơi.

- Đánh giá.

GV kết hợp ghi bảng: le,lê,li, la lá
2.2. Viết vở Em tập viết trang30

- GV cho HS nêu yêu cầu bài viết.

- Cho HS nhắc lại tư thế ngồi viết.

- GV bao quát, sửa sai

- GV  chấm,nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố.

- Hôm nay chúng ta học âm gì?

- GV nhận xét giờ học.
	-2 HS nêu

Nhiều HS phát âm /l/.

- HS đọc CN, N2, N4, L

- 2 âm : âm l, âm a

- HS thực hiện

- HS vẽ bảng con

- HS đọc

- HS đọc CN, N, L

- HS quan sát.
- HS viết bảng con.
1 HS điều khiển trò chơi.

- HS chơi

- HS đọc bài.

-HS viết vở đúng mẫu.
Nhận xét.

- 1 em nêu

- Âm  /l/


Tiết 2: Tuần 5. Âm /n/

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- HS biết âm mới: phát âm chuẩn,vẽ được mô hình, phân tích tiếng có âm /n/. Tìm được tiếng có âm /n/. Nắm được cách đọc, viết tiếng từ có âm /n/:n, na, nà,ná, nả, nã, nạ.

- Thực hành đưa tiếng có âm /n/ vào mô hình, đọc trơn, đọc phân tích các tiếng: na, nẻ, na ná,viết được  các chữ đúng quy trình, đều, đẹp. 

- Giáo dục HS luôn có ý thức học tập, đọc to, viết đẹp, cẩn thận.  
II.ĐỒ DÙNG:

- GV:  Bảng phụ chữ mẫu: n, nẻ, na ná
- HS : Bảng con, vở viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

	1.Kiểm tra bài cũ .
	

	Việc 0 : 

-Em đã học mẫu /ba/.

b

 a

  Hôm qua, em thay phụ âm/b/ bằng âm /m/.Hôm nay em thay  âm /m/ bằng âm /n/.

2.Bài mới.

Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm.

1.Giới thiệu âm mới.

-GV: Phát âm mẫu: /na/.
- GV cho HS phát âm /na/.

-GV cho HS đồng thanh đọc /na/ theo 4 tốc độ.

2.Phân tích tiếng.

- GV cho HS phân tích tiếng /na/. ĐT-CN

- Tiếng /na/ âm nào đã học, âm nào chưa học?

-Các em phát âm /n/.

- Hướng dẫn học sinh cách phát âm: Đầu lưỡi chạm lợi, hơi thoát ra qua cả miệng lẫn mũi (đưa đầu lưỡi vào mặt trong của hàm răng).
- Giáo viên chỉnh sửa cách phát âm cho học sinh.

-/n/ là nguyên âm hay phụ âm? Vì sao?

Phụ âm .Vì khi phát âm luồng hơi bị cản.

- So sánh cách  phát  âm / n/ và  âm /l /?

- Giáo viên chỉnh sửa cách phát âm

3. Vẽ mô hình.

- GV : Vẽ mô hình hai phần tiếng /na/.

 a

- HS Viết âm/a/ đã biết.  Phần đầu /n/ chưa biết.

Việc 2: Viết

1.Giới thiệu chữ /n/ in thường.

-Viết  gắn mẫu lên bảng

2.GV hướng dẫn viết chữ/n/ viết thường.

- GV đưa mẫu cho HS qsát chữ /n/

- GV hướng dẫn viết + nêu quy trình viết

- Cho HS viết bảng con: n

- GV sửa ở bảng lớp, nhận xét.

2.1.Viết tiếng có âm /n/

-Em đưa tiếng /na/ vào mô hình.

- Thay âm chính bằng nguyên âm đã hoc: ne, nê, ni, ne.

-Thêm thanh vào/na/: na, ná, nà, nả, nã, nạ.

- GV cho HS đọc các tiếng vừa viết, phân tích.

GV nhận xét.

* Trò chơi:Tìm tiếng mới có /n/.

- GV cho 1 HS lên điều khiển trò chơi.

- Tìm :  nơ , nụ , no nê,…
 -Giáo viên chỉnh sửa cách đọc cho từng học sinh.

- Đánh giá.

2.2. Viết vở Em tập viết.

- GV cho HS nêu yêu cầu bài viết.

- Cho HS nhắc lại tư thế ngồi viết.

- GV bao quát, sửa sai

- GV  chấm,nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố.

- Hôm nay chúng ta học âm gì?

- GV nhận xét giờ học.
	-2 HS nêu

Nhiều HS phát âm /na/.

- HS đọc CN, N2, N4, L

- 2 âm : âm n, âm a

- HS thực hiện

-N là phụ âm

- HS đọc

- HS đọc CN, N, L

- HS vẽ mô hình bảng con

HS viết bảng

-Luyện đọc.

-1 HS điều khiển trò chơi.

- HS chơi

-HS viết 1 dòng : n, nẻ, na ná.

HS quan sát.

Nhận xét.

- 1 em nêu

- Âm  /n/


Tiết 3: Sửa ngọng dấu ngã.
	1. Khởi động:

-Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát.

2.Kiểm tra khảo sát.

- GV cho cả lớp phát âm thanh ngã, đọc cá nhân.

-GV chọn lọc ra học sinh đọc chưa chuẩn, ghi tên vào sổ theo dõi để có kế hoạch rèn sửa ngọng.

3.Tìm tiếng, từ có dấu ngã.

-Tổ chức trò  thi giữa 3 tổ.

-Yêu cầu HS  tìm GV ghi:  vẽ, cỗ, mũ, vỡ, đỗ ,ngã tư,nghệ sĩ…

-Đánh giá.

-GV sửa lỗi cho HS.

4.Thực hành.

-Luyện sửa ngọng dấu ngã, tiếng , từ có dấu ngã vừa tìm ở trên.

-Luyện đọc cá nhân, đọc theo cặp, luyện cùng cô..

-GV nghe sửa lỗi cho HS.

GV nhận xét.

3.Củng cố: 

-HS phát âm chưa chuẩn đọc lại.

-GV ghi bảng phụ để gắn bảng, cuối các buổi học dành 5- 7 phút cho HS ngọng luyện đọc thường xuyên. Động viên HS chú ý sửa ngọng ở các giờ khác, về nhà chú ý phát âm tiếng có thanh ngã.
	-Cả lớp hát.

-HS luyện đọc.

HS thi tìm từ.

-Học sinh nhìn bảng, phát âm.

HS đọc cá nhân, nhóm... 

-Chú ý luyện đọc cần nhấn sâu ở vòm họng 

HS luyện đọc cá nhân.

GV sửa cho từng HS .

HS tự đọc




MỤC LỤC
	STT
	Nội dung
	Trang

	1
	THÔNG TIN VỀ SÁNG KIẾN
	1

	2
	TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

3.Nội dung sáng kiến.

4.Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến.

5. Đề xuất khuyến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.
	2
3
4

	3
	MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
2. Cơ sở lý luận.
3. Thực trạng của vấn đề
3.1. Thuận lợi 
3.2. Khó khăn .

3.3. Kết quả khảo sát.

 4. Các biện pháp thực hiện 

4.1. Biện pháp tác động giáo dục.
4.2.Biện pháp khắc phục lỗi phát âm cơ bản.
4.3. Sửa lỗi phát âm bằng phương pháp làm mẫu.
4.4.Chữa lỗi phát âm bằng biện pháp cấu âm. 

4.5. Tạo hứng thú cho HS khi phát âm.
4.6. Sửa lỗi phát âm trong các giờ học khác.

5. Kết quả đạt được.                     
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:
	5
6

7
8
9

10-12
13

14

15
16
17
18

	4
	KẾT LUẬN
1.Kết luận.
2.Khuyến nghị 
	19 -21

	5
	PHỤ LỤC

MỤC LỤC
	22- 27




PAGE  
1

